V. TÂM THẦN
	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xó

	1. 
	Sốc điện có gây mê
	x
	
	
	

	2. 
	Kích thích từ xuyên sọ
	x
	
	
	

	3. 
	Liệu pháp hành vi tác phong
	x
	
	
	

	4. 
	Trắc nghiệm tâm lý MMPI
	x
	
	
	

	5. 
	Siêu âm doppler xuyên sọ
	x
	
	
	

	6. 
	Nghiệm pháp Pictogram 
	x
	
	
	

	7. 
	Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS)
	x
	
	
	

	8. 
	Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 -36 tháng (CHAT)
	x
	
	
	

	9. 
	Sốc điện thông thường
	x
	x
	
	

	10. 
	Trắc nghiệm tâm lý Beck
	x
	x
	
	

	11. 
	Trắc nghiệm tâm lý Zung
	x
	x
	
	

	12. 
	Trắc nghiệm tâm lý  Raven
	x
	x
	
	

	13. 
	Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler)
	x
	x
	
	

	14. 
	Liệu pháp ám thị
	x
	x
	
	

	15. 
	Liệu pháp thư giãn luyện tập
	x
	x
	
	

	16. 
	Liệu pháp âm nhạc
	x
	x
	
	

	17. 
	Liệu pháp hội hoạ
	x
	x
	
	

	18. 
	Điều trị hỗ trợ cắt cơn cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các bài thuốc y học dân tộc
	x
	x
	
	

	19. 
	Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone
	x
	x
	
	

	20. 
	Nghiệm pháp Naloxone chẩn đoán hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện
	x
	x
	
	

	21. 
	Điều trị chống tái nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng naltrexon
	x
	x
	
	

	22. 
	Trắc nghiệm tâm lý Hamilton
	x
	x
	
	

	23. 
	Thang đánh giá tâm thần tối thiểu (MMSE)
	x
	x
	
	

	24. 
	Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS)
	x
	x
	
	

	25. 
	Thang đánh giá triệu chứng dương tính và âm tính (PANSS)
	x
	x
	
	

	26. 
	Thang đánh giá triệu chứng ngoại tháp (SIMPSON)
	x
	x
	
	

	27. 
	Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI)
	x
	x
	
	

	28. 
	Xử trí trạng thái loạn trương lực cơ cấp
	x
	x
	
	

	29. 
	Đo lưu huyết não
	x
	x
	
	

	30. 
	Đo điện não
	x
	x
	
	

	31. 
	Thang đánh giá mức độ nghiện Himmelbach
	x
	x
	
	

	32. 
	Xử trí người bệnh kích động
	x
	x
	x
	

	33. 
	Xử trí trạng thái động kinh
	x
	x
	x
	

	34. 
	Xử trí hội chứng an thần kinh ác tính
	x
	x
	x
	

	35. 
	Xử trí người bệnh không ăn
	x
	x
	x
	

	36. 
	Xử trí ngộ độc thuốc hướng thần
	x
	x
	x
	

	37. 
	Liệu pháp giải thích hợp lý
	x
	x
	x
	

	38. 
	Liệu pháp lao động 
	x
	x
	x
	x

	39. 
	Cấp cứu người bệnh tự sát 
	x
	x
	x
	x

	40. 
	Xử trí dị ứng thuốc hướng thần
	x
	x
	x
	x

	41. 
	Liệu pháp tâm lý nhóm 
	x
	x
	x
	x

	42. 
	Liệu pháp tâm lý gia đình
	x
	x
	x
	x

	43. 
	Liệu pháp tái thích ứng xã hội
	x
	x
	x
	x

	44. 
	Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình
	x
	x
	x
	x

	45. 
	Điều trị hỗ trợ cắt cơn cai các chất dạng thuốc phiện bằng các thuốc hướng thần 
	x
	x
	x
	x

	46. 
	Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu
	x
	x
	x
	x
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